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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5754
	Nguyễn Thanh Tâm
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	5755
	Nguyễn Văn Thái
	THanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	5770
	Trần Văn Phương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	5772
	Phạm Anh Phương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5773
	Phùng Văn Hóa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	5784
	Lê Viết Toàn
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	5787
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	5795
	Đinh Thu Thảo
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	5796
	Trần Thị Thùy Dung
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	5798
	Trần Ngọc Phượng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	5799
	Nguyễn Thần Thế
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5801
	Nguyễn Dự
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	5803
	Nguyễn Hồng Tâm
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	5806
	Hoàng Văn Hiền
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	5808
	Trần Thị Diệu Lê
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	5809
	Hồ Phước Châu Giang
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	5810
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	5812
	Lê Đặng Khánh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5813
	Trần Văn Hòa
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	5814
	Hà Đình Vinh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	5816
	Hà Công Hạnh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	5817
	Hà Đình Dũng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	5818
	Phạm Hoa Kúc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	5819
	Lê Thị Thủy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5820
	Mai Văn Thủy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	5821
	Lê Văn Phương
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5825
	Lê Văn Hải
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	5826
	Nguyễn Đại Toàn
	tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	5827
	Ngô Đình Bình
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	5828
	Nguyễn Cao Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	5830
	Hoàng Đức Đạt
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	5832
	Bùi Văn Thông
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	5833
	Nguyễn Đăng Nhật
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	5834
	Nguyễn Minh Thông
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	5835
	Nguyễn Hải Nam
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	5836
	Nguyễn Văn Ring
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	37
	5837
	Trần Văn Phong
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38
	5840
	Hồ Đăng Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	5841
	Hồ Lương Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	5842
	Hồ Đăng Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	5843
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	5844
	Đặng Văn Diệu
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	5845
	Đinh Ngọc Thơm
	Hóa Phúc, Minh Hóa, Quảng Bình

	44
	5846
	Phạm Văn Tiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	5847
	Phạm Dâng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46
	5848
	Nguyễn Công Yên
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47
	5849
	Lê Văn Thắng
	Lương Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	48
	5850
	Phạm Văn Tứ
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49
	5851
	Huỳnh Ngọc Phượng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình


